
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2A ngõ 196 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

17/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV DATECO

0109311187

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079(Chính)

2. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc các loại; - Sản xuất hoá dược và dược 
liệu.

2100

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn 
thực phẩm chức năng.

4632

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

5. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

6. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(trừ Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại)

2599

10. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV TM & DV DATECO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DATECO TM & DV MTV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

14. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - 
Bán buôn bếp ga, máy khử độc; - Bán buôn dược phẩm và 
dụng cụ y tế; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn 
đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể 
thao; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu.

4649

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán thuốc đông y, 
bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh.

4772

17. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại 
đã qua sử dụng Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe 
chuyên dụng như xe cứu thương;

4511

18. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4530

19. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

20. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định; - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; - Kinh doanh 
vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; 
hàng gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; Bán lẻ thiết bị gia dụng

4759
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25. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

28. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic Sản xuất các sản phẩm 
plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, khối, mảnh nhựa (bất kể tự 
dính hay không) ; Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như 
: Ống, vòi nhựa, thiết bị lắp đặt bằng nhựa ; Sản xuất đồ nhựa 
cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván 
chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần 
dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể 
bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt. Sản xuất bàn, đồ 
bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa ; Sản xuất tấm hoặc bản bóng 
kính ; Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum ; 
Sản xuất đá nhân tạo ; Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá 
như: Mũ lưỡi trai, thiết bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị văn phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa 
(nếu chúng được gắn với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ 
gia dụng, tượng, băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế 
giày, tẩu xì gà, lược, lô cuốn tóc

2220

29. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: Giấy vệ sinh. 
Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau, Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, 
tã giấy cho trẻ sơ sinh, Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy

1709

30. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

32. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

33. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

34. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

35. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
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1.000.000.000 VNĐ

36. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn bình đun nước nóng - Bán buôn gỗ cây, tre, 
nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy 
dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ 
ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp 
ghép khác; - Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị 
vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - 
Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: 
búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bình đun nước nóng - Bán lẻ ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác; - Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, 
ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su

4752

38. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

39. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo 
dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình, đánh giá 
chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy 
đọc nhanh; - Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái 
xe; - Dạy bay; - Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo 
kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính.

8559

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001098023214
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ QUANG ĐẠT Nam

21/02/1998 Kinh Việt Nam

22/07/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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